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Tóm tắt: Phúc lợi xã hội là một bộ phận của thu nhập quốc dân, được dùng để làm 
thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tình thần của người dân trong xã hội. Có nhiều cách 
tiếp cận phúc lợi xã hội khác nhau, theo nghĩa hẹp phúc lợi xã hội là sự chuyển giao 
phúc lợi cho các nhóm dối tượng dễ gặp tổn thương. Một số nhà hoạch định chính sách 
đảnh đồng bảo trợ xã hội với mạng lưới an sinh xã hội hay những can thiệp nhằm tạo 
điều kiện để người nghềo chống lại các cú sốc trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. 
Một sô khác có cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm trợ cấp giáo dục, y tế, tạo việc làm, các 
chương trình tín dụng vi mô, củng như mạng lưới an toàn cho các nhóm có thể dễ bị 
tổn thương trước những cú sốc. Tại Thái Lan, hệ thống phúc lợi xã hội được hình thành 
từ khả sớm nhưng các chính sách đầu tư cho phúc lợi xã hội mới chỉ thực sự được chú 
trọng từ thời Thủ tướng Thaksin với chính sách “dân túy”. Từ đó đến nay, chính sách 
phúc lợi xã hội của Thải Lan đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên vẫn tồn tại 
nhiều vấn để cần giải quyết. Việt Nam là nước đi sau Thải Lan về thu nhập và một số 
vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, đồng thời Việt Nam củng là nước đang trên đường tiến 
vào ngưỡng dân số già hóa như Thái Lan. Những bài học về phúc lợi xã hội ở Thái Lan 
có ý nghĩa thực tiễn đối với xây dựng và hoàn thiện chính sách phúc lợi xã hội ở Việt 
Nam trong vấn đề xác định đối tượng trợ giúp và phương thức trợ giúp xã hội.

Từ khóa: Thái Lan; Phúc lợi xã hội; chính sách phúc lợi xã hội.

Mở đầu

Phúc lợi xã hội được xem là một trong 
những công cụ quan trọng của Nhà nước 
trong ổn định xã hội thông qua các hoạt 
động hỗ trự bằng tiền hoặc hiện vật cho 
những đối tượng cần được xã hội trợ giúp, 
thường là nhóm người nghèo, người yếu 

thế, người bị tác động bởi các cú sốc. Phúc 
lợi xã hội đã trở thành thang đo cho sự 
phát triển của một quốc gia. Xã hội nào có 
phúc lợi cho người dân cao, xã hội công 
bằng được đánh giá là xã hội phát triển 
văn minh. Xu hướng cho thấy các nước 
càng phát triển thì phúc lợi xã hội càng 
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cao. Do vậy, đảm bảo phúc lợi xã hội cho 
người dân là một trong những mục tiêu của 
xã hội dân chủ, bình đẳng và bác ái.

Chính sách phúc lợi xã hội là tổng hợp 
các quy phạm pháp luật quy định người lao 
động và một số thành viên trong gia đình 
họ được hưởng một khoản tiền trong 
những trường hợp cần thiết, phù hợp với 
khả năng chi trả và điều kiện kinh tế - xã 
hội của đất nước. Nội dung chế độ phúc lợi 
thường bao gồm các chế độ ngoài thù lao 
lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, chế 
độ trợ giúp khi khó khăn, trợ giúp xã hội 
cho người yếu thế... Tuỳ theo điều kiện 
kinh tế xã hội của từng thời kì khác nhau 
mà pháp luật quy định về các trường hợp 
được trự cấp, điều kiện trợ cấp, mức trợ 
cấp... khác nhau. Hiện nay, hình thức trợ 
cấp chủ yếu bằng tiền, có thể là thường 
xuyên, hàng tháng (trự cấp thương tật...) 
hoặc một lần khi nghỉ hưư, trợ cấp tiền 
tuất một lần hoặc hàng tháng.

Chức năng chính của chính sách phúc 
lợi là nhằm bảo vệ và chống lại hậu quả 
tiêu cực từ công việc, duy trì khả năng làm 
việc và bảo vệ người dân khỏi sự lạm dụng 
và các tác động bên ngoài. Chức năng tiếp 
theo chính là phân phối và phân phối lại 
thu nhập dưới dạng tiền và hiện vật. Một 
chức năng khác của chính sách phúc lợi là 
tạo ra sự ổn định xã hội để duy trì và cải 
thiện năng suất thông qua các chương 
trình y tế, giáo dục, đào tạo, v.v...

Việc triển khai các chính sách phúc lợi 
xã hội là cần thiết bởi đầu tư vào con người 
giúp nâng cao năng lực và năng suất của 
lực lượng lao động, góp phần vào sự phát 
triển chung của quốc gia. Các chính sách 

phúc lợi dành cho các đối tượng được xã hội 
bảo trự, việc tăng thu nhập cho người 
nghèo góp phần làm tăng sức cầu, từ đó 
khuyến khích tăng trưởng; tiêu dùng nhiều 
hơn cũng đóng góp làm tăng quy mô thị 
trường. Trong sự phát triển chung, xã hội 
càng bất bình đẳng thì càng dễ kìm hãm 
sức tăng trưởng kinh tế. Bất bình đẳng 
hay căng thẳng xã hội thường dẫn đến các 
xung đột bạo lực mà kết cục là gây mất ổn 
định, là mầm mống hình thành nên các 
đối tượng chống đối hay các hành vi khủng 
bố. Do vậy, chính sách phúc lợi xã hội giúp 
giảm bất bình đẳng, tạo nên sự ổn định và 
góp phần thúc đẩy phát triển.

1. Chính sách phúc lợi xã hội của 
Thái Lan

Thái Lan đã xây dựng được hệ thống an 
sinh tương đối đồng bộ từ các luật lệ, chính 
sách cho đến việc triển khai thực hiện từ 
trung ương xuống địa phương với các chế 
độ đảm bảo cuộc sống cho người dân. Mặc 
dù vậy, việc đòi hỏi về an sinh xã hội tăng 
nhanh cả về số lượng, chất lượng trong khi 
nguồn lực huy động từ nhà nước, xã hội và 
cả của tư nhân có hạn nên không thể đáp 
ứng được nhu cầu cho mọi đối tượng. Vì 
vậy, Thái Lan đã thực hiện chế độ trợ trợ 
giúp xã hội nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu 
thế: người già, người nghèo, người bị tác 
động bởi các cú sốc... Đây thực sự là cách 
thức quan trọng để giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh bị tổn thương nhằm giúp họ 
vượt qua khó khăn và cải thiện cuộc sống.

1.1. Chính sách phúc lợi cho người già

Thái Lan hiện nay là quốc gia có tỷ lệ 
người già cao thứ 2 sau Singapore ở khu vực 
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Đông Nam Á và điều đáng lo ngại là tốc độ 
già hóa đang tăng nhanh. Tỷ lệ người già 
tăng và tỷ lệ sinh giảm sẽ là những chỉ báo 
đáng báo động về một xã hội già hóa. Theo 
dự báo, ở Thái Lan, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi 
trở lên đang tăng nhanh. Nếu năm 2020 tỷ 
lệ người già chiếm 13% dân số, thì các con 
số của năm 2025 là 16,2%, năm 2040 là 
26,25 và năm 2050 là 29,6%(1). Hơn thế 
nữa, số người già trên 80 tuổi cần chăm sóc 
dài hạn cũng tăng nhanh: từ 2,2% năm 
2015 lên đến 10,7% năm 2050(2). Rõ ràng, 
người già đã trở thành mối quan tâm đặc 
biệt trong xã hội và việc chăm sóc người già 
là công việc được chia sẻ bởi gia đình, cộng 
đồng xã hội và nhà nước. Điều này đã được 
khẳng định trong Chương trình chiến lược 
quốc gia lần thứ hai về người cao tuổi giai 
đoạn 2002 - 2021®.

Trự cấp người già được áp dụng từ năm 
1993 để cung cấp thu nhập cho người già, 
người nghèo hoặc tàn tật. Năm 2010, hơn 
5,9 triệu người được nhận trợ cấp với số 
tiền 500 baht/tháng. Chương trình chiến 
lược quốc gia lần thứ hai về người già giai 
đoạn 2002 - 2021 đã xác định người cao 
tuổi không phải là nhóm dễ bị tổn thương 
hay gánh nặng của xã hội mà được coi là 
một nguồn lực để phát triển xã hội. Vì vậy, 
người cao tuổi cần phải được chăm sóc và 
phát huy vai trò nhằm đảm bảo một cuộc 
sống giá trị, khỏe mạnh; được thỏa mãn 
nhu cầu, mong muốn của tuổi già. Vì thế, 
nhà nước, gia đình và cộng đồng có trách 
niệm chia sẻ và giúp đỡ người già.

Một vấn đề đang đặt ra cho việc hỗ trợ 
người già hiện nay ở Thái Lan là mức lợi 
ích của trợ giúp người già (Chương trình 

OAA) chưa phù hợp với thực tế khi mức 
chi phí sinh hoạt nói chung, đối với người 
già nói riêng, đã thay đổi đáng kể. Các 
phúc lợi cho đối tượng này được ban hành 
cách đây 1 thập kỷ và đến nay vẫn chưa 
được điều chỉnh phù hợp khi mà hiện tại 
chi phí sinh hoạt đã tăng lên. Vì thế, nếu 
không có sự điều chỉnh, các quyền lợi cho 
người già sẽ bị tác động và ảnh hưởng đến 
OAA với tư cách là trụ cột quốc gia về 
quyền được đảm bảo thu nhập khi về già. 
Việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi sẽ 
không khó thực hiện khi thông qua 
chương trình OAA hiện có khi nguồn tài 
chính này đang do nhà nước trợ cấp. Rõ 
ràng, dù Thái Lan đã rất nỗ lực trong hỗ 
trự cho người già, song vẫn còn nhiều vấn 
đề cần phải giải quyết để sớm cải thiện 
cuộc sống cho lớp người này hiện nay và 
trong thời gian tới.

1.2. Chính sách phúc lợi cho 
người nghèo

Nhìn chung, tỷ lệ nghèo ở Thái Lan đã 
giảm từ 65,2% năm 1988 xuống còn 9,85% 
năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia và 
tình trạng nghèo cùng cực đã được xóa bỏ 
hoàn toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo chính 
thức tăng nhẹ trong năm 2016 và một lần 
nữa vào năm 2018(4). Không giống như các 
giai đoạn tăng tỷ lệ nghèo trước đây, 
những giai đoạn này không trùng với các 
cuộc khủng hoảng tài chính. Thay vào đó, 
thu nhập từ trang trại, kinh doanh và tiền 
lương giảm là những yếu tố đóng góp lớn 
nhất. Nghèo đói tập trung nhiều nhất ở trẻ 
em và người già và ở các vùng nông thôn.

Các chương trình nhằm mục tiêu giảm 
nghèo đói như Thẻ Phúc lợi Nhà nước 



Lê Phương Hòa - Chính sách phúc lợi xã hội của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam 31

(SWC), mạng lưới an sinh xã hội cơ bản 
của Thái Lan dành cho người nghèo và cận 
nghèo triển khai thông qua kê khai và 
kiểm tra thu nhập, tài sản để xác định 
điều kiện nhận trợ cấp. Để đủ điều kiện, 
người nộp đơn phải chứng minh rằng họ 
kiếm được ít hơn 100.000 Baht/năm, sở 
hữu tài sản trị giá dưới 100.000 Baht và sở 
hữu tài sản dưới ngưỡng quy định. Nếu 
người thụ hưởng kiếm được ít hơn 30.000 
Baht/năm, họ sẽ nhận được quyền lợi cao 
hơn và có thể đủ điều kiện cho các chương 
trình khác. Chương trình SWC sử dụng 
phương thức "tiền mặt", cung cấp các 
khoản trợ cấp hàng tháng mua thực phẩm, 
phương tiện đi lại và các tiện ích được liên 
kết với thẻ chip. Ngưỡng thu nhập 30.000 
Baht thấp hơn để được đưa vào SWC xấp 
xỉ chuẩn nghèo bình quân đầu người của 
quốc gia là 2.710 Baht/tháng, hoặc 32.520 
Baht/năm. Năm 2017, chỉ dưới 3/4 số người 
sở hữu SWC (74%) đã khai báo thu nhập 
của họ là từ 0 Baht đến 30.000 Baht/tháng 
và 26% đã khai báo thu nhập từ 30.001 
Baht đến 100.000 Baht(5). Việc tham gia 
vào chương trình SWC cũng mang lại khả 
năng hội đủ điều kiện cho các lợi ích và 
dịch vụ khác, phù hợp với xu hướng hướng 
tới mục tiêu giảm nghèo nhiều hơn. Năm 
2019, ngưỡng thu nhập để được nhận Trợ 
cấp Hỗ trợ Trẻ em (CSG) đã được nâng lên 
100.000 Baht/người để phù hợp với chương 
trình SWC. Nếu tất cả những người trưởng 
thành trong một hộ gia đình đăng ký CSG 
đều có SWC, thì quy trình trước đây để 
đánh giá thu nhập và tài sản không còn 
được áp dụng nữa. Trước đây, ngưỡng này 
là 36.000 Baht/năm. Theo đó, chủ thẻ 
SWC cao tuổi có thu nhập dưới 30.000 

Baht/năm đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền 
mặt 100 Baht/tháng. Những người có thu 
nhập từ 30.001 - 100.000 Baht/năm nhận 
được 50 Baht/tháng cùng với các khoản trợ 
cấp thông thường* 6). Còn chủ thẻ có thu 
nhập dưới 30.000 Baht/năm đủ điều kiện 
tham gia các khóa đào tạo nghề miễn phí 
theo một chương trình được thiết kế để 
thúc đẩy việc làm cho nhóm người nghèo 
nhất. Cuối năm 2019, chủ sở hữu SWC đã 
nhận được khoản phúc lợi tối đa là 500 
Baht/tháng trong ba tháng như một phần 
của gói kích thích kinh tế. Năm 2020, để 
đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, 
các chủ sở hữu SWC đã nhận được quyền 
lợi đầu vào của 1000 Baht/tháng trong các 
tháng từ tháng 4, tháng 5 và tháng 6 và 
500 Baht/tháng trong ba tháng từ tháng 
10 đến tháng 12 năm 2020.

Với sự nỗ lực của Chính phủ, doanh 
nghiệp và chính cả người dân, số lượng 
người nghèo ở Thái Lan không chỉ giảm 
dần mà bản thân họ vẫn đang được bảo trợ 
thông qua nhiều hình thức khá đa dạng. 
Với mức trợ cấp tuy không lớn, song với 
những người nghèo, đây thực sự là “cứu 
cánh” cần thiết.

1.3. Chính sách phúc lợi dành cho 
các chương trình trợ cấp khẩn cấp

Trợ giúp xã hội ở Thái Lan ngoài hỗ trợ 
cho các đối tượng yếu thế còn cung cấp tài 
chính cho các đối tượng chịu rủi ro khác 
như thiên tai, dịch bệnh. Việc trợ cấp trong 
đợt khủng hoảng do COVID -19 là một 
minh chứng về mục đích và hoạt động của 
bảo trợ xã hội Thái Lan. Theo đó, dựa trên 
tình hình kinh tê đất nước, nhất là xuất 
phát từ đặc điểm của thị trường lao động, 



32 Nghiên cứu Đông Nam Ả, sô'9/2022

Chính phủ Thái Lan đã có nhiều giải pháp 
để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Năm 2020, Chính phủ Thái Lan đã 
khởi xướng một chương trình trợ giúp xã 
hội nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả, 
ước tính đã tiếp cận được hơn 30 triệu cá 
nhân (khoảng 81,5% hộ gia đình). Chương 
trình bao gồm việc huy động các gói khẩn 
cấp mới cho người lao động và nông dân 
phi chính thức, mở rộng các gói trợ giúp xã 
hội hiện có cho người già, người khuyết tật, 
trẻ em các gia đình nghèo và cho những 
người nhận chương trình Thẻ phúc lợi nhà 
nước (SWC). Tổng chi phí chuyển tiền ước 
tính khoảng 386 tỷ Baht, tương đương 
38,6% trong gói phục hồi và ứng phó khẩn 
cấp trị giá một nghìn tỷ Baht của chính 
phủ. Con số này chiếm 2,29% Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) và được bổ sung vào 
chi trợ giúp xã hội thường xuyên(7).

Đầu năm 2021, Chính phủ Thái Lan đã 
lên kế hoạch chi 225 tỷ Baht (7,2 tỷ USD) 
để hỗ trợ tài chính cho nhóm đối tượng thu 
nhập thấp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. 
Theo đó, Nội các Thái Lan đã thông qua 
hai chương trình cung cấp tiền mặt kéo dài 
1 tháng với tổng ngân sách 85,5 tỷ Baht, 
140 tỷ Baht cho các chủ thẻ Phúc lợi xã hội 
và nhóm đặc biệt khác nhằm kích thích 
tiêu dùng nội địa và hỗ trợ những gia đình 
khó khãn(8).

1.4. Đảnh giá phúc lợi xã hội

Thông qua dữ liệu Chi tiêu Chính phủ 
cho các chương trình bảo trợ cho thấy xu 
hướng chi cho bảo trợ xã hội của Thái Lan 
ngày càng tăng. Chi cho trợ giúp xã hội đã 
tàng hơn 50% từ năm 2010 đến 2018, từ 
0,5% GDP lên 0,77% GDP. Thái Lan đã 

thành công trong việc mở rộng phạm vi 
bao phủ của các chương trình bảo vệ sức 
khỏe thông qua ba chương trình bảo hiểm 
y tế công cộng vào năm 2002. Năm 2018, 
75% dân số được tiếp cận chương trình Bảo 
hiểm Y tê Toàn dân (UHC) với chi phí 
0,8% GDP. Những người dân còn lại được 
bảo hiểm y tế xã hội thông qua Quỹ Bảo 
hiểm xã hội (SSF) (16%) và một chương 
trình dành riêng cho công chức (9%). 
Những nỗ lực này đã làm tăng khả năng 
tiếp cận các dịch vụ y tế và công bằng xã 
hội, đồng thời giúp giảm gánh nặng tài 
chính và nguy cơ nghèo đói liên quan đến 
chi phí chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ chi tiêu 
cho y tế “cú sốc” (được định nghĩa là hơn 
10% chi tiêu hộ gia đình) đã giảm từ 7,1% 
vào năm 2000 (thời kỳ trước khi bao phủ y 
tế toàn dân) xuống chỉ còn 2% sau đó(9). 
Chi hỗ trợ xã hội đã tăng lên đáng kể 
trong thập kỷ qua. Năm 2010, Thái Lan đã 
chi khoảng 0,5% GDP cho các chương 
trình trợ cấp xã hội (Social Asistance-SA), 
đến năm 2018, con số này tăng lên mức 
khoảng 0,77% GDP với sự ra đời của các 
chương trình Thẻ Phúc lợi (SWC) (chiếm 
0,15% GDP năm 2018) và Hỗ trợ cho trẻ 
em (Child Support Grant-CSG) (chiếm 
0,02% GDP năm 2018), mở rộng Trợ cấp 
Tuổi già (từ 0,3% năm 2010 lên 0,39 vào 
năm 2018)(10).

Mặc dù vậy, chi tiêu của Thái Lan cho 
các chương trình trợ giúp xã hội vẫn tương 
đối thấp so với các nước khác. Ngân sách 
dành cho trợ giúp xã hội của Thái Lan là 
0,77% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 
trung bình của khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương (1,1 % GDP) và chi tiêu trung bình
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Hình 1: Chi tiêu trợ giúp xã hội của Thái Lan so vói một số quốc gia và khu vực (%GDP) 
Nguồn: World Bank Group Bangkok (2021)

Trợ giúp xà hội cho người già

Chương trình giáo đục miễn phí 15 năm

Chương trình Thè phúc lợi xã hội

Quỳ giáo dục bình đẳng: chương trình hỗ trợ giáo 

dục và chuyển tiền có điều kiện

Trợ cấp HỖ trợ Trẻ em

Các chương trình hồ trợ các

Hình 2: Phân bổ Chi tiêu trợ giúp xã hội của Thái Lan năm 2018 
Nguồn: World Bank Group Bangkok (2021) Towards Social Protection 4.0 and Assessment 

of Thailan's Social Protection and Labor Market Systems.

của các nước có mức thu nhập tương tự (1,6 
% GDP ở các nước có thu nhập trung bình 
trên), tương đương với Trung Quốc (0,76%) 
và Indonesia (0,84%) (Xem hình 1).

Trợ giúp cho người già (Old Age 
Allowance-OAA) chiếm hơn một nửa Ngân 
sách chi cho trợ giúp xã hội của Thái Lan 
(51,5%). Tỷ trọng cao nhất tiếp theo thuộc 
về Chương trình giáo dục miễn phí 15 

năm (21,2%) bao gồm chi bằng các tiền 
mặt và hiện vật, tiếp theo là Chương trình 
Thẻ phúc lợi xã hội (State Welfare Card- 
SWC) (19,8%). Trợ cấp Hỗ trợ Trẻ em 
(Child Support Grant-CSG) chiếm 2,3% 
chi tiêu trợ giúp xã hội trong năm 2018, 
mặc dù con số này có thể đã tăng lên với 
sự mở rộng gần đây của chương trình. 
(Xem hình 2)
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Nhìn chung, chính sách phúc lợi xã hội 
của Thái Lan được triển khai khá đồng bộ 
và đã tiếp cận được những đối tượng cần 
trự giúp là người già, người nghèo và như
ng người có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ bao 
phủ trự giúp xã hội của Thái Lan đã tăng 
lên đáng kể trong thập kỷ qua, đặc biệt là 
đối với nhóm người nghèo nhất. Các biện 
pháp ứng phó Đại dịch COVID-19 của Thái 
Lan cũng tỏ ra rất hào phóng với việc hỗ 
trự khá rộng rãi cho các nhóm dân cư và 
mang lại hiệu quả xã hội cao. Chính sách 
phúc lợi xã hội của Thái Lan cũng thường 
đi kèm với các biến động chính trị và được 
các chỉnh phủ sử dụng như một trong 
những công cụ trấn an người dân và cho 
đến nay các chính sách này vẫn được các 
Chính phủ sử dụng hiệu quả

2. Hàm ý cho Việt Nam về phúc lợi 
xã hội

2.1. Một số vấn đề dặt ra cho chính 
sách phúc lợi xã hội của Việt Nam 
hiện nay

Quy luật chung của nền kinh tê thị 
trường là kinh tế tăng trưởng nhanh thì 
phân hóa giàu nghèo cũng có xu hướng gia 
tăng, sự chênh lệch này thể hiện ở thu 
nhập và mức sống của các nhóm dân cư, 
cao hơn nữa là quyền sở hữu tài sản, bất 
động sản và tiền vốn. Mặt khác, với quy 
luật phát triển không đồng đều, trong xã 
hội luôn tồn tại một bộ phận nghèo tương 
đối, trong đó có đối tượng bảo trợ xã hội, 
vì họ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi 
trong cuộc sống và phần lớn do hoàn cảnh 
khách quan đưa đến; ngược lại, một bộ 
phận dân cư khác do có điều kiện và cơ hội 

thuận lợi hơn sẽ giàu lên nhanh chóng và 
làm cho xã hội có sự phân hóa giàu nghèo, 
phân tầng xã hội.

Tại Việt Nam, sau hơn 35 năm đổi mới, 
các chính sách về phúc lợi xã hội, nhất là 
công tác giảm nghèo, tạo việc làm, ưư đãi 
người có công, giáo dục và đào tạo, y tế, trợ 
giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
công tác gia đình và bình đẳng giới,... đạt 
được những thành tựu đáng kể. Đời sống 
vật chất và tinh thần của người có công, 
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được 
cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của 
nhân dân và sự ổn định chính trị - xã hội.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid- 
19, đặc biệt với chỉ thị cách ly xã hội, đời 
sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất 
là với những người nghèo, những người 
thuộc nhóm yếu thế. Công tác trợ giúp đột 
xuất, hỗ trợ sau thiên tai, dịch bệnh được 
chú trọng, có sự phản ứng nhanh nhạy, kịp 
thời từ phía nhà nước như Thủ tướng Chính 
phủ đã quyết định xuất cấp 141.971,19 tấn 
gạo hỗ trự cho 9.464.746 người (2.412.311 
hộ) thiếu đói do đại dịch COVID-19. Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội được giao 
chủ trì việc thực hiện các Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 1.7.2021 (Gói 26.000 tỉ 
đồng), số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 (Gói 
38.000 tỉ đồng), số 126/NQ-CP ngày 
8.10.2021 của Chính phủ và các Quyết định 
số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021, số 
28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021, số 
33/2021/QĐ-TTg ngày 6.11.2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19(n).
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Tuy nhiên, trong việc bảo đảm hài hòa 
mối quan hệ giữa công bằng xã hội và tăng 
trưởng kinh tế trong chính sách bảo trợ xã 
hội nổi cộm lên những vấn đề sau:

Thứ nhất, độ bao phủ đối tượng bảo trự 
xã hội còn thấp, có nhiều đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng chính sách bảo trự 
xã hội chưa đáp ứng được vì nhiều lý do 
khác nhau, song chủ yếu vẫn là lý do thiếu 
nguồn ngân sách để thực hiện, tình trạng 
“cào bằng” trong thực hiện chính sách đã 
khiến một số người thực sự cần trự cấp xã 
hội hàng tháng lại không được thụ hưởng. 
Ví dụ, người già không có lương hưư, không 
có nguồn thu nhập phải sống phụ thuộc gia 
đình, con cháu; phụ nữ đơn thân nuôi con; 
những người có thu nhập thấp không bảo 
đảm mức sống tối thiểu... Một số chế độ ưti 
đãi đang thực hiện đối với người có công 
với cách mạng chưa thật sự đảm bảo hài 
hoà giữa các đối tượng. Đối tượng người có 
công chưa được làm rõ về điều kiện, tiêu 
chí mức độ cống hiến, đóng góp, hy sinh 
nên thực tiễn thời gian qua, đã có nhiều 
trường hợp khai man, gian lận, làm giả hồ 
sơ người có công để “trục lợi” chính sách ưu 
đãi; những người không đúng đối tượng 
vẫn được hưởng chính sách, những người 
đúng đối tượng nhưng lại chưa được giải 
quyết do thiếu hồ sơ, giấy tờ.

Thứ hai, chế độ trợ cấp xã hội còn thấp, 
chỉ đảm bảo hỗ trợ được một phần nhu cầu 
thiết yếu, chưa tương xứng với chính sách. 
Năm 2007, mức lương cơ sở là 450 nghìn 
đồng (Nghị định số 94/2006/NĐ-CP) thì 
mức chuẩn trợ cấp xã hội (120 nghìn đồng) 
bằng 26,6%; năm 2010, mức lương cơ sở là 
730 nghìn đồng (Nghị định số 28/2010/NĐ- 

CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (180 
nghìn đồng) bằng 24,6%; năm 2013, mức 
lương cơ sở là 1.150 nghìn đồng (Nghị định 
số 66/2013/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp 
xã hội (270 nghìn đồng) bằng 23,47%. Năm 
2019, mức lương cơ sở là 1.490 nghìn đồng 
(Nghị định số 70/2018/NĐ-CP) thì mức 
chuẩn trợ cấp xã hội bằng 18,12%. Như 
vậy, có thể thấy, mức chuẩn trợ cấp xã hội 
so với tiền lương cơ sở có xu hướng giảm 
dần từ 26,6% năm 2007 xuống còn 18,12% 
năm 2019 (giảm gần 1/3)(12). Vì vậy, hiệu 
quả chính sách chưa cao, chưa hỗ trợ được 
nhu cầu thiết yếu của đối tượng bảo trợ xã 
hội, cần điều chỉnh mức chuẩn phù hợp để 
từng bước bảo đảm an sinh xã hội cho 
nhóm dân cư yếu thế.

Thứ ba, vấn đề già hóa dân số mà Việt 
Nam sẽ đối mặt trong tương lai cần được 
cân nhắc kỹ với các chính sách an sinh. 
Diện bao phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho 
lực lượng lao động hiện nay còn thấp. Tính 
đến ngày 31/5/2022, tổng số đối tượng tham 
gia BHXH bắt buộc là 16,741 triệu người, 
đạt 33,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, 
tăng 193,8 nghìn người so với cuối năm 
2021; số người tham gia BHYT là 86,258 
triệu người, đạt 94% kế hoạch, đạt tỷ lệ 
87,2% dân số, giảm 2,578 triệu người so với 
cuối năm 2021(13). Một vấn đề đáng quan 
ngại là tình trạng gia tăng số người rút 
BHXH một lần trong thời gian vừa qua. 
Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam, trong 10 tháng đầu năm 2021, 
700.000 người lĩnh BHXH một lần đã tăng 
5,45% so với cùng kỳ năm 2020(14). Và số 
lao động nữ lựa chọn BHXH một lần cao 
hơn so với nam giới, điều này tác động đến 
chính sách an sinh khi về già của lao động 
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nữ nói riêng và lao động nói chung. Bảo 
hiểm y tế cũng đối mặt với nguy cơ không 
bền vững bởi có nhiều diễn biến phức tạp 
như dịch bệnh, mô hình bệnh tật thay đổi, 
xu hướng già hoá dân số. Bên cạnh đó, tình 
trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế 
từ phía cơ sở khám chữa bệnh và người 
bệnh vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thứ tư, kết quả giảm nghèo dù đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng ghi nhận và 
đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra nhưng trên 
thực tế vẫn chưa bền vững. Tỷ lệ tái nghèo 
trong 4 năm (2016 - 2019) bình quân vẫn 
còn 4,09%/năm so với tổng số hộ thoát 
nghèo (giai đoạn trước, tỷ lệ tái nghèo 
khoảng 12%/năm); tỷ lệ hộ nghèo phát 
sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn 
2016 - 2019 bằng 21,8% so với tổng số hộ 
thoát nghèo* 15). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
không đồng đều trong các vùng của cả 
nước, đối tượng nghèo vẫn tập trung vào 
đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc 
biệt khó khăn, chủ yếu ở khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, trong đó “lõi nghèo” tập 
trung nhiều ở khu vực các tỉnh thuộc miền 
núi phía Bắc, Tây Nguyên, nhất là khu vực 
miền núi Tây Bắc.

2.2. Một sô hàm ỷ cho Việt Nam

Từ thực tê nghiên cứu phúc lợi xã hội ở 
Thái Lan cho thấy, đây là lĩnh vực vô cùng 
quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống 
cho người dân, ổn định xã hội và an ninh 
quốc gia. Việc thực hiện bảo trợ xã hội sẽ 
là lưới an toàn để hỗ trợ cho những người 
dễ bị tổn thương và luôn ở trong tình trạng 
rủi ro, bất an. Thái Lan nhận thức rõ điều 
đó và đã nỗ lực xây dựng một hệ thống 
ASXH và bảo trợ xã hội khá toàn diện và 

đã bao phủ gần như toàn bộ người dân. Tuy 
vậy, đây vẫn là lĩnh vực mà Thái Lan cũng 
như nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt 
Nam, đã đang và sẽ phải đối mặt với nhiều 
thách thức khó khăn cả hiện tại và lâu dài. 
Từ nghiên cứu lĩnh vực ASXH và bảo trợ 
xã hội ở Thái Lan, có thể gợi ý một vài 
kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thứ nhất, ASXH nói chung, phúc lợi xã 
hội nói riêng là lĩnh vực quan trọng và cần 
được quan tâm, điều chỉnh thường xuyên 
để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên của 
người dân và nhất là đối với các đối tượng 
yếu thế. Vì thế, cần tiếp tục hoàn thiện 
những căn cứ pháp lý cần thiết: Luật pháp, 
các quy định hướng dẫn nhằm làm cơ sở để 
triển khai các tổ chức hoạt động của bảo 
trợ xã hội. Theo đó, Việt Nam cần rà soát 
lại các quy định để sớm loại bỏ những văn 
bản lỗi thời không phù hợp và bổ sung 
những quy định mới đầy đủ và kịp thời 
hơn. Việc minh bạch các nguồn tài chính 
và cấu trúc lại hệ thống ASXH và bảo trợ 
xã hội là cần thiết nhằm tăng hiệu quả của 
hệ thông và tránh tiêu cực lãng phí các 
nguồn lực quan trọng này. Việc chi trả 
cũng cần được thực hiện qua hệ thống thẻ 
thanh toán dựa trên hệ thống dữ liệu quốc 
gia đồng bộ và nhận diện qua số Căn cước 
công dân để đảm bảo chi trả đúng và đủ. 
Kinh nghiệm quản lý Quỹ và chi trả qua 
thẻ của Thái Lan có thể là một mẫu hình 
tốt đối với Việt Nam.

Thứ hai, cần đa dạng hơn các loại hình, 
các chế độ cho các đối tượng được hỗ trợ. 
Đặc biệt cần quan tâm đến người già - lớp 
người sẽ tăng lên khá nhanh trong thời 
gian tới khi xã hội Việt Nam đang vào 
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nhóm quốc gia bị già hóa nhanh nhất thế 
giới. Theo kết quả nghiên cứu chuyên sâu 
Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019, 
cả nước có 11,4 triệu người cao tuổi từ 60 
tuổi trở lên, chiếm 11,86% tổng dân số, và 
chỉ số già hóa tăng từ 35,9% vào năm 
2009 lên 48,8% vào năm 2019(16). Giai 
đoạn 2026 - 2039, Việt Nam vẫn trong 
thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng tỷ trọng 
dân số từ 65 tuổi trở lên đã tăng và đạt 
trên 10% vào năm 2026. Đây là giai đoạn 
Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già. Vì 
thế, nếu không có chiến lược mới về người 
già ngay từ bây giờ sẽ phải đối mặt với 
nhiều khó khăn trong tương lai đối với 
kinh tế xã hội của đất nước nói chung, lớp 
người cao tuổi nói riêng. Các mô hình chi 
trả trợ cấp và chăm sóc người già ở nhà 
của Thái Lan có thể làm một tham chiếu 
vì tình trạng già hóa dân số của Thái Lan 
diễn ra trước Việt Nam.

Thứ ba, đa dạng các nguồn kinh phí và 
các loại hình hỗ trợ cho những đối tượng 
yếu thế, nhất là đối với người già và người 
nghèo. Đây là cách thức hữu hiệu để cải 
thiện cuộc sống cho các đối tượng này. 
Thái Lan đã nỗ lực để trợ giúp các đối 
tượng này thông qua việc xây dựng các 
Trung tâm chăm sóc người già và đảm bảo 
thu nhập nhờ có nhiều nguồn khi về già 
(bảo hiểm, trợ cấp, huy động sự giúp đỡ của 
cộng đồng...). Việc tạo sự kết nối giữa các 
bệnh viện, trung tâm dưỡng lão, người 
chăm sóc... và các gia đình của người già là 
kinh nghiệm tốt của Thái Lan mà Việt 
Nam cần học tập, tham khảo. Để giúp 
người nghèo, người già,... và các đối tượng 
yếu thế khác có cuộc sống đảm bảo, không 
chỉ dựa vào các khoản trợ cấp mà cần tạo 

điều kiện cho họ tham gia lao động và các 
hoạt động xã hội. cần thay đổi quan điểm 
không nên coi các đối tượng này là gánh 
nặng mà cần phải xác định đó là nguồn lực 
để động viên, sử dụng, hỗ trợ để giúp cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thần cho 
chính họ cũng như hòa nhập tốt hơn với 
cộng đồng.

Thứ tư, cần tập trung đầu tư và lựa chọn 
các loại hình trợ cấp phù hợp với nhu cầu 
và thực trạng của các đối tượng cần bảo trợ 
xã hội. Tránh tình trạng thực hiện theo 
phong trào, dàn trải, chồng chéo và không 
hiệu quả (việc cấp Thẻ bảo hiểm Y tế, hỗ 
trợ hộ nghèo...) vừa qua ở Việt Nam là một 
thực tế về sự quan liêu lãng phí, không 
công bằng, gây bức xúc cho xã hội. Vì thế, 
cần đầu tư nghiên cứu, chia sẻ kinh 
nghiệm trong nước, quốc tế (trong đó có 
Thái Lan) để tìm kiếm các mô hình ASXH 
nói chung, bảo trợ xã hội nói riêng, phù 
hợp với điều kiện khả năng của Việt Nam 
cũng như của các vùng miền, địa phương 
trong cả nước, đảm bảo các mục tiêu mà 
Đảng và nhà nước đã đề ra.

Thứ năm, cần tăng cường hợp tác quốc 
tế nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ nguồn lực (tài 
chính, trang thiết bị, nhân lực) để tiếp tục 
hoàn thiện các chính sách, mô hình và 
cách thức thực hiện an sinh xã hội nói 
chung, bảo trợ xã hội nói riêng của nước ta 
trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong các 
trường hợp ứng phó khẩn cấp.

Kết luận

Đảm bảo an sinh xã hội nói chung và 
phúc lợi xã hội với các đối tượng yếu thế 
nói riêng là một vấn đề lớn, phức tạp đối 
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với các nước, trong đó có Thái Lan và Việt 
Nam. Mặc dù các chính sách phúc lợi xã 
hội của Thái Lan thường mang nhiều hàm 
ý chính trị và có xu hướng gắn với mục tiêu 
của các đảng chính trị nhưng đích đến vẫn 
là nâng cao phúc lợi cho người dân. Ưu 
điểm của các chính sách phúc lợi xã hội 
của Thái Lan là diện bao phủ rộng, đa 
dạng cùng phương thức chi trả linh hoạt, 
minh bạch. Thái Lan cũng đi trước Việt 
Nam về công tác chăm lo cho người già, 
một thực tế già hóa dân số cần được cân 
nhắc và tính toán trong các chính sách an 
sinh. Những kinh nghiệm của Thái Lan 
thực sự là những bài học tham khảo tốt 
cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng 
chính sách phúc lợi xã hội, phù hợp với 
điều kiện hoàn cảnh nước ta hiện nay và 
trong thời gian tới./.
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